
DANH SÁCH ID TEAMS MICROSOFT CỦA HỌC SINH

STT Mã học sinh sở Họ tên Điện thoại Tên lớp Mật khẩu ID Teams Microsoft

1 774502170420 Đoàn Nhật Anh 0909945226 8/3 kimdong@123 nhatanh70420@kimdongq5.edu.vn

2 774502170247 Nguyễn Quốc Anh 0779784939 8/3 kimdong@123 quocanh70247@kimdongq5.edu.vn

3 774502170151 Lô Gia Bảo 0909301778 8/3 kimdong@123 giabao70151@kimdongq5.edu.vn

4 774502170101 Tô Trần Gia Bảo 0908789363 8/3 kimdong@123 giabao70101@kimdongq5.edu.vn

5 774502170056 Nguy Ngọc Hoàng Duy 0901394838 8/3 kimdong@123 hoangduy70056@kimdongq5.edu.vn

6 774502170291 Chung Thừa Đạt 0373220007 8/3 kimdong@123 thuadat70291@kimdongq5.edu.vn

7 774502170153 La Chấn Đông 0936518055 8/3 kimdong@123 chandong70153@kimdongq5.edu.vn

8 774502170292 Trần Minh Đức 0366651959 8/3 kimdong@123 minhduc70292@kimdongq5.edu.vn

9 774502170155 Lưu Bửu Gia 0908867935 8/3 kimdong@123 buugia70155@kimdongq5.edu.vn

10 774502180002 Huỳnh Gia Hân 0777030373 8/3 kimdong@123 giahan80002@kimdongq5.edu.vn

11 774502180009 Vũ Ngọc Gia Hân 0911038716 8/3 kimdong@123 giahan80009@kimdongq5.edu.vn

12 774502170643 Dương Thanh Hoàng 0903104309 8/3 kimdong@123 thanhhoang70643@kimdongq5.edu.vn

13 774502170110 Nguyễn  Minh Huy 0918267097 8/3 kimdong@123 minhhuy70110@kimdongq5.edu.vn

14 774502170209 Đàm Nhật Khang 0368600411 8/3 kimdong@123 nhatkhang70209@kimdongq5.edu.vn

15 774502170111 Nguyễn Trịnh Đăng Khang 0908113638 8/3 kimdong@123 dangkhang70111@kimdongq5.edu.vn

16 774502170063 Phạm Trần Gia  Khánh 0794277247 8/3 kimdong@123 khanh70063@kimdongq5.edu.vn

17 774502170163 Đàm Nhật Khoa 0368600411 8/3 kimdong@123 nhatkhoa70163@kimdongq5.edu.vn

18 774502160270 Âu Cẩm Linh 0908374294 8/3 kimdong@123 camlinh60270@kimdongq5.edu.vn

19 774502170017 Thái Bảo Linh 0919559813 8/3 kimdong@123 baolinh70017@kimdongq5.edu.vn

20 774502170118 Lê Quang Long 0932727980 8/3 kimdong@123 quanglong70118@kimdongq5.edu.vn

21 774502170437 Nguyễn Võ Kim Long 0908279484 8/3 kimdong@123 kimlong70437@kimdongq5.edu.vn

22 774502160190 Trần Minh Mẫn 0909597184 8/3 kimdong@123 minhman60190@kimdongq5.edu.vn

23 774502170170 Phạm Nguyễn Hoàng My 0934194042 8/3 kimdong@123 hoangmy70170@kimdongq5.edu.vn

24 774502170440 Trần Kim Nguyên 0909966299 8/3 kimdong@123 kimnguyen70440@kimdongq5.edu.vn

25 774502170023 Vũ Chí Nguyên 0908370557 8/3 kimdong@123 chinguyen70023@kimdongq5.edu.vn

26 774502170024 Hứa Mỹ Nhi 0909484873 8/3 kimdong@123 mynhi70024@kimdongq5.edu.vn

27 774502170371 Tân Nguyễn Anh Nhựt 0903139323 8/3 kimdong@123 anhnhut70371@kimdongq5.edu.vn

28 774502170307 Liên Chấn Phi 0352647928 8/3 kimdong@123 chanphi70307@kimdongq5.edu.vn

29 774502170074 Lê Đình Phong 0908256201 8/3 kimdong@123 dinhphong70074@kimdongq5.edu.vn

30 774502170226 Nguyễn Mai Phương 0903633386 8/3 kimdong@123 maiphuong70226@kimdongq5.edu.vn

31 774502170032 Diệp Quốc Siêu 0908666380 8/3 kimdong@123 quocsieu70032@kimdongq5.edu.vn

32 774502170129 Huỳnh Phúc Tài 0946969883 8/3 kimdong@123 phuctai70129@kimdongq5.edu.vn

33 774502170130 Trần Ngọc Mỹ Tâm 0907677757 8/3 kimdong@123 mytam70130@kimdongq5.edu.vn

34 774502170084 Lâm Huỳnh Kim Thanh 0903969875 8/3 kimdong@123 kimthanh70084@kimdongq5.edu.vn

35 774502170131 Lê Tấn Thành 0796622446 8/3 kimdong@123 tanthanh70131@kimdongq5.edu.vn

36 774502170036 Nguyễn Võ Phương Thảo 0938225284 8/3 kimdong@123 phuongthao70036@kimdongq5.edu.vn

37 774502170234 Bùi Nguyễn Đức Thiện 0778033130 8/3 kimdong@123 ducthien70234@kimdongq5.edu.vn

38 774502170039 Tăng Gia Thuận 0902971699 8/3 kimdong@123 giathuan70039@kimdongq5.edu.vn

39 774502170278 Trương Thị Minh Thư 0938876229 8/3 kimdong@123 minhthu70278@kimdongq5.edu.vn

40 774502170281 Nguyễn Thị Thùy Trang 0937361320 8/3 kimdong@123 thuytrang70281@kimdongq5.edu.vn

41 774502170041 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 0908012117 8/3 kimdong@123 baotran70041@kimdongq5.edu.vn

42 774502170092 Dương Quang Trương 0902798750 8/3 kimdong@123 quangtruong70092@kimdongq5.edu.vn

43 774502170093 Đỗ Trần Hạnh Uyên 0906804023 8/3 kimdong@123 hanhuyen70093@kimdongq5.edu.vn

44 774502170242 Đường Như Vân 0903788035 8/3 kimdong@123 nhuvan70242@kimdongq5.edu.vn

45 774502170326 Huỳnh Luân Vượng 0937910625 8/3 kimdong@123 luanvuong70326@kimdongq5.edu.vn

46 774502170049 Diệp Gia Yến 0774662837 8/3 kimdong@123 giayen70049@kimdongq5.edu.vn


